
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập các Tổ kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng 

chống dịch Covid - 19 trong sản xuất tại các doanh nghiệp trong các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22/11/2019;  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng chống Covid – 19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 
và đánh giá nguy cơ nhiễm dịch Covid – 19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người 
lao động; 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc 
ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Tổ kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng 
chống dịch Covid - 19 trong sản xuất tại các doanh nghiệp trong các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm 
theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ 

- Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng, 
chống dịch Covid - 19 trong sản xuất tại các doanh nghiệp; kịp thời báo cáo kết 
quả kiểm tra về Sở Y tế. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công và 
thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Sở Y tế hướng dẫn cho các thành viên công tác kiểm tra, hướng dẫn điều 
kiện an toàn phòng chống dịch Covid - 19 trong sản xuất tại các doanh nghiệp; 
đảm bảo các phương tiện phòng hộ cá nhân và các điều kiện y tế thiết yếu khác 
cho Tổ kiểm tra. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay kể từ thời điểm ký. 

Thủ trưởng các cơ quan: Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây 
dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Liên đoàn 
Lao động tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cá nhân có tên trong 
danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
                + LĐVP, TKCT, TH, KGVX. 
                + Lưu: VT, KTNNHÂN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Phan Thế Tuấn 
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DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG  

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 

 

Tổ 
Kiểm 

tra 

Thành viên Ghi chú 

Họ và tên Chức vụ/ đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Thể  Chi cục Trưởng, Chi cục An toàn 
thực phẩm 

Tổ trưởng 

Hà Văn Hạnh Trưởng phòng Quản lý công 
nghiệp, Sở Công Thương 

 

Nguyễn Hữu 
Cường 

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, 
TĐ&GS đầu tư, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư 

0983.085.878 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH ĐTSX và TM Phú Thịnh, Công ty CP dầu khí Thái Dương, 
Công ty TNHH dây nâng an toàn TL, Công ty CP Alpha,  Công ty 
TNHH Sung woo vina, Công ty TNHH Vimark, Công ty TNHH Xuân 
Thu, Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam, Công ty TNHH điện tử 
Yesung 

2 Ngô Thị Oanh Phó Chi cục Trưởng, Chi cục An 
toàn thực phẩm 

 

Trần Quang 
Trung 

Phó Trưởng phòng Quản lý công 
nghiệp, Sở Công Thương 

 

Nguyễn Duy 
Thanh 

Chuyên viên Phòng Tổng Hợp, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0962.181.238 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH DOVAN, Công ty CP thức ăn chăn nuôi Đất Việt, Công ty 
TNHH BIRZ Việt Nam, Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam, 
Công ty cổ phần thép Phương Trung, Cty TNHH SX&TM Quỳnh An, 
Công ty TNHH FINE LAND APPAREL VIỆT NAM, Công ty TNHH 
kim loại & nhựa Zhong Cun, Công ty CP thuốc thú y Đất Việt 

3 Lê Anh Tuấn Phó Chi cục Trưởng, Chi cục An 
toàn thực phẩm 

 

Đào Thị Phương 
Nga 

Chuyên viên phòng Quản lý công 
nghiệp, Sở Công Thương 

 

Nguyễn Văn 
Dũng 

Phó Chánh Thanh tra , Sở Thông 
tin và Truyền thông 

0961.924.999 
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Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH VIỆT NAM GISAN MOBILE, Công ty TNHH TOKAI TRIM 
Việt Nam, Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam, Công ty cổ phần Coma68 

Cty TNHH Fuhong, Công ty TNHH Koretsune Việt Nam 

4 Nguyễn Thị Thu 
Phương 

Trưởng phòng Quản lý hành nghề 
y dược tư nhân 

 

Nguyễn Tiến 
Thịnh 

Phó Trưởng phòng Quản lý 
thương mại, Sở Công Thương 

 

Nguyễn Thị Loan Chuyên viên Phòng Kinh tế đối 
ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0987.041.035 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH  điện tử TeSung, Công ty TNHH SURTECKARIYA VIỆT 
NAM, Công ty TNHH Fertile Việt Nam, Công ty TNHH SX và TM 
quốc tế Shengli VN, Công ty cổ phần dây cáp điện Hàn Quốc, Công ty 
TNHH YOUNGONE Bắc Giang, Công ty TNHH Sein Blue Tec Việt 
Nam, Công ty TNHH  điện tử T&H, Công ty TNHH Tannan Việt Nam 

5 Đặng Bá Hiểu Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - 
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 

Phan Mạnh Thức Phó Chánh Thanh tra Sở Công 
Thương 

 

Lưu Xuân Cường 
Phó trưởng phòng Bưu chính- 
Viễn thông, Sở Thông tin và 
Truyền thông 

0968.130.333 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH MTV TL Trung Việt, Công ty TNHH Best Manufacturing 
Technology, Công ty TNHH MTV MOA TECH, Công ty TNHH điện 
tử Sung Gwang, Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam, Công 
ty TNHH DONGJIN VIỆT NAM, Công ty TNHH SHINA TECH 
VIỆT NAM, Công ty TNHH bao bì YuYang Việt Nam, Công ty TNHH 
EXT ENGINEER VIỆT NAM 

6 Đồng Thanh 
Tuyến 

Trưởng khoa Ký sinh trùng, côn 
trùng - TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 

Nguyễn Ngọc 
Hằng 

Thanh tra viên, Thanh tra , Sở 
Công Thương 

 

Nguyễn Đức Hậu 
Phó Chánh Văn phòng Sở, Thông 
tin và Truyền thông 

0912.380.597 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH Iwaseya Việt Nam, Công ty TNHH Hashimoto Seimitsu Việt 
Nam, Nhà máy ôTô Đồng Vàng I, Công ty cổ phần DVMOTOR (25-
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8), Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam, Công ty TNHH SME 
Việt Nam, Công ty TNHH HYUN - BO VINA, Công ty CP Sunpla 

7 Lê Văn Tiến Trưởng khoa Phòng chống bệnh 
truyền nhiễm - TT Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh 

 

Trần Trung Đức Chuyên viên Kỹ thuật an toàn - 
Môi trường, Sở Công Thương 

 

Nguyễn Thị Lan 
Phó trưởng phòng Thông tin- Báo 
chí- Xuất bản, Sở Thông tin và 
Truyền thông 

0949.282.210 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH MTV TM Việt Hàn Bắc Giang, Công ty TNHH Gu Vina, Công 
ty TNHH Mooroc Printec Vina, Công ty TNHH Vương Vĩ, Công ty 
TNHH Glass Tech Vina, Công ty TNHH Etech Việt Nam, Công ty 
TNHH MTV Moa Eng, Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology 

8 Trần Xuân Thanh Trưởng khoa Phòng chống HIV - 
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 

Đồng Văn Cường Chuyên viên Kỹ thuật an toàn - 
Môi trường, Sở Công Thương 

 

Trương Nguyệt 
Anh 

Phó trưởng phòng Thông tin- Báo 
chí- Xuất bản, Sở Thông tin và 
Truyền thông 

0916.996.882 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH MTV Masuda Vinyl Việt Nam, Công ty TNHH Gwang Shin 
Vina, Công ty TNHH Tae Kyung Tech Vina, Công ty TNHH Smart 
Tech Vina, Công ty TNHH Fas-Tech, Công ty TNHH SJI Tech, Công 
ty TNHH Laser Flex Vina, Công ty TNHH ICH CUBE Việt Nam 

9 Nguyễn Xuân 
Nguyên 

Phó Chánh thanh tra  

Hà Thái Cương Chuyên viên phòng Quản lý Xuất 
nhập khẩu, Sở Công Thương 

 

Ngụy Thị Thúy 
An 

Chuyên viên Phòng Công nghệ 
thông tin, Sở Thông tin và Truyền 
thông 

0983.992.888 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH DONG-IN Vina, Công ty TNHH CV Vina, Công ty TNHH Dae 
Sung Tech, Công ty TNHH G.U.I, Công ty TNHH C&T Việt Tuấn, 
Công ty CP công nghiệp Delco, Công ty CP điện máy kỹ thuật, Công 
ty TNHH Ilsung Electric Vina 



6 
 

10 Hà Trung Kiên  Chánh Văn phòng Sở 
LĐTB&XH 

Tổ trưởng 

0912.257.287 

Nguyễn Văn Đại Chuyên viên phòng Quản lý năng 
lượng, Sở Công Thương 

 

Vũ Duy Tỉnh 
Chuyên viên Phòng Thông tin- 
Báo chí- Xuất bản, Sở Thông tin 
và Truyền thông 

0948.056.111 
 

 Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH Neon Vina, Công ty TNHH Anritsu Việt Nam, Công ty TNHH 
quốc tế Phúc Tuệ, Công ty TNHH Cornerstone Vina, Công ty TNHH 
Sinhan Eng Việt Nam, Công ty TNHH GUV, Công ty TNHH công 
nghệ vật liệu mới DEMING Việt Nam, Công ty TNHH Esperer Cable 
Viet nam 

11 Nguyễn Văn 
Hùng 

Phó chánh Thanh tra Sở 
LĐTB&XH 

Tổ trưởng 

0912.021.372 

Nguyễn Viết 
Tuyển 

Chuyên viên Phòng Công nghệ 
thông tin, Sở Thông tin và Truyền 
thông 

0983.992.888 

Hoàng Thế Hanh Trưởng phòng Quản lý vận tải 
phương tiện & người lái, Sở Giao 
thông vận tải 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH phat trien nông nghiệp Thịnh Nam, Công ty TNHH Jooya 
Packing Việt Nam, Công ty TNHH SDS IC Tech Vina, Công ty TNHH 
NWC Vietnam, Công ty TNHH P&J Vina, Công ty TNHH YiYin 
Energy Việt Nam, Công ty TNHH kỹ thuật Yinrun Việt Nam, Công ty 
TNHH Việt Nam Sunergy 

12 Nghiêm Xuân 
Tuấn 

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, 
Sở LĐTB&XH 

Tổ trưởng 

0915.106.665 

Bùi Linh Đồng 
Phó trưởng phòng Thông tin- Báo 
chí- Xuất bản, Sở Thông tin và 
Truyền thông 

0913.818.656 

Nguyễn Đăng 
Khoa 

Phó trưởng phòng Quản lý Chất 
lượng công trình giao thông, Sở 
Giao thông vận tải 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Công ty 
TNHH chính xác Zhangang Việt Nam, Công ty TNHH J&Y Electronic 
Việt Nam, Công ty TNHH MTV Asia LCD Service Bắc Giang, Công 
ty TNHH Trimax Power, Công ty TNHH U li, Công ty TNHH công 
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nghệ thế kỷ Huayuan Việt Nam, Công ty TNHH PNC Vina, Công ty 
TNHH công nghệ truyền thông An Xun, Công ty TNHH công nghệ 
Superbox Việt Nam 

13 Nguyễn Đức 
Minh 

Phó trưởng phòng Giáo dục nghề 
nghiệp, Sở LĐTB&XH 

Tổ trưởng 

0913.042.298 

Nguyễn Thị 
Thanh Loan 

Chuyên viên Ban Chính sách 
pháp luật và Quan hệ lao động, 
Liên đoàn LĐ tỉnh 

 

Nguyễn Thị Bích 
Huyền 

Ban Quản lý Trụ sở Liên cơ quan 
và Nhà ở sinh viên, Sở Xây dựng 

0913.257.045 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Quang Châu: Công ty 
Cổ phần KCN Sài Gòn- Bắc Giang, Công ty TNHH NICHIRIN Việt 
Nam, Công ty TNHH Hosiden VN (BG), Công ty TNHH Umec Việt 
Nam, Công ty TNHH Crystal Martin VN, Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi, đặc khu hope Việt Nam 

14 Nguyễn văn 
Khoái 

Phó trưởng phòng phòng chống tệ 
nạn, Sở LĐTB&XH 

Tổ trưởng 

0913.257.987 

Phạm Văn 
Thường 

Chuyên viên Ban Tổ chức - 
Kiểm tra, Liên đoàn LĐ tỉnh 

 

Vũ Thị Thu 
Hương 

Ban Quản lý Trụ sở Liên cơ quan 
và Nhà ở sinh viên, Sở Xây dựng 

0972.018.528 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Quang Châu: Công ty 
TNHH WINTEK VIỆT NAM, Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung 
Nguyên,  Công ty TNHH NEWHOPE Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang, 
Công ty TNHH L&C TECH Việt Nam, Công ty TNHH SI FLEX VIỆT 
NAM, Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam) 

15 Trần Đình Huy Phó trưởng phòng Lao động-Việc 
làm, Sở LĐTB&XH 

Tổ trưởng 

0977.885.882 

Nguyễn Văn Tập Trung tâm Kiểm định Chất lượng 
công trình xây dựng Bắc Giang, 
Sở Xây dựng 

0963.252.288 

Dương Việt Hùng 
Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Quang Châu: Công ty 
TNHH Crystal Intermade,  Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam, 
Công ty TNHH Samkwang Vina, Công ty TNHH Ly Việt Nam, Công 
ty TNHH JA Solar, Công ty TNHH HIQ Vina 
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16 Đặng Hoàng Long Trưởng phòng Quản lý Tài 
nguyên và MT - BQL các KCN 
tỉnh 

Tổ trưởng 

Thân Văn Thành Trung tâm Kiểm định Chất lượng 
công trình xây dựng Bắc Giang, 
Sở Xây dựng 

0982.050.742 

Đỗ Mạnh Tuyến 
Phòng kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Quang Châu: Công ty 
TNHH  công nghiệp Exwin, Công ty TNHH do gia dung Blue&Green 

 Công ty TNHH Bosung Tech Vina, Chi nhánh Công ty TNHH thương 
mại và DV XNK Liên Minh, Công ty TNHH Jufeng New Materials 
Việt Nam, Công ty TNHH MTV T/S Vina 

17 Trần Mạnh Xâm Phó trưởng phòng Quản lý Tài 
nguyên và MT - BQL các KCN 
tỉnh 

Tổ trưởng 

Lâm Văn Hiếu Trung tâm Quy hoạch xây dựng 0945.389.388 

Phùng Xuân Hoàn 
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Quang Châu: Công ty 
TNHH KHKT Fousine Việt Nam, Công ty TNHH Electric Motorcycle 
Yadea Việt Nam, Công ty TNHH Runyang Technology Việt Nam, 
Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu, Công ty TNHH công nghệ 
năng lượng ET (Việt Nam), Công ty TNHH Boi 

18 Vũ Trí Thế Phó trưởng phòng Văn phòng Đại 
diện KCN - BQL các KCN tỉnh 

Tổ trưởng 

Vũ Thu Phương Trung tâm Quy hoạch xây dựng, 
Sở Xây dựng 

0397.928.778 

Nguyễn Đức Tuấn 
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng: 
Nhà máy Giấy Xương Giang, Công ty TNHH lưới thép hàn Hợp Lực, 
Công ty TNHH ITALISA Việt Nam, Công ty cổ phần thép Phương 
Bắc, Công ty CP thép số 10, Công ty TNHH ABRASIVES VIỆT 
NAM, Công ty TNHH MYUNGBO VINA 

19 Nguyễn Văn 
Hưng 

Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư- 
BQL các KCN tỉnh 

Tổ trưởng 
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Trần Văn Bình 
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

 

Chu Xuân Đông 
Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng: 
Công ty TNHH KIM TƯỜNG, Công ty TNHH ASIA BOLT VINA, 
Công ty TNHH HAEM VINA, Công ty TNHH  DAE GWANG VINA, 

Công ty TNHH Shinsung vina, Cty TNHH KHKT NL mặt trời Boviet, 
Công ty TNHH điện tử NCC Vina 

20 Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 

Phó trưởng phòng Quản lý doanh 
nghiệp- BQL các KCN tỉnh 

Tổ trưởng 

Trần Xuân Bách Trung tâm Kiểm định Chất lượng 
công trình xây dựng Bắc Giang, 
Sở Xây dựng 

0975.740.774 

Nguyễn Văn 
Thắng 

Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng: 
Công ty TNHH Chulwoo Vina, Công ty TNHH Cheongsan Food Vina, 
Công ty TNHH Dawon Electronic Vina, Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Sao Việt, Công ty TNHH Allesun New Energy Việt Nam, Công 
ty TNHH Younyi Electronics Vina, Công ty TNHH TM Trần Hồng 
Quân 

21 Nguyễn Nguyên 
Thái  

Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ 
đầu tư - BQL các KCN tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Nguyễn Thị Hạnh Ban Quản lý Trụ sở Liên cơ quan 
và Nhà ở sinh viên, Sở Xây dựng 

0912.883.883 

Trần Văn Dương 
Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng: 
Công ty TNHH điện tử SUNG JIN Việt Nam, Công ty TNHH VINA 
NANO HIGHTECH, Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ VN, Công ty 
TNHH in bao bì Sunny Việt Nam, Công ty TNHH DAWON VINA, 
Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông, Công ty TNHH TSP Vina 

22 Nguyễn Minh 
Chiến 

Phó Bí thư Đảng ủy các KCN 
tỉnh- BQL các KCN tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Đặng Đức Cường Văn phòng Sở Xây dựng 0983.305.007 

Chu Văn Phương 
Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh 
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Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng: 
Công ty TNHH vật liệu hợp kim Boviet, Công ty TNHH KCD Việt 
Nam, Công ty TNHH Sameunnics Vina, Công ty TNHH bao bi Zonsen 
Viet Nam, Công ty TNHH Celink, Công ty CP phat trien ha tang khu 
cong nghiep bac giang, Công ty TNHH Taneya 

23 Nguyễn Hồng 
Điệp 

Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm 
tra, Liên đoàn LĐ tỉnh 

Tổ trưởng 

Phạm Trọng Sành Chuyên viên phòng Quản lý Kết 
cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao 
thông vận tải 

 

Nguyễn Văn 
Hoàng 

Văn phòng Sở Xây dựng 0362.011.776 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng: 
Công ty TNHH Hanil Technology Việt Nam, Công ty TNHH APS 
Vina, Chi nhánh Công ty TNHH MCSP Vina, Công ty TNHH Bedra 
Việt Nam, Công ty TNHH ARK VIỆT NAM, Công ty TNHH Fine 
Eleccom Vina, Công ty TNHH Seojin Việt Nam, Công ty TNHH 
COSTECH VINA 

24 
Chu Văn Thường 

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây 
dựng, Liên đoàn LĐ tỉnh 

Tổ trưởng 

Nguyễn Đức Anh Chuyên viên phòng Quản lý Chất 
lượng công trình giao thông, Sở 
Giao thông vận tải 

 

Nguyễn Thế Hải Chuyên viên Văn phòng - BQL 
các KCN tỉnh 

 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty 
TNHH Fugiang, Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam), Công ty 
TNHH Smart Shirt Garments Manufacturing Bắc Giang, Công ty 
TNHH VINA SOLAR TECHNOLOGY, Công ty TNHH EMW VIỆT 
NAM, Công ty TNHH DYT VIỆT NAM, Công ty TNHH kim loại 
chính xác Jintu Việt Nam, Công ty TNHH Kanegabo, Công ty TNHH 
Dongsan Precision Vina 

25 
Ngô Quyết Thắng 

Chủ tịch CĐ ngành Công 
Thương 

Tổ trưởng 

Dương Văn Biên  Chuyên viên phòng Quản lý Vận 
tải phương tiện & người lái 

 

Doãn Văn Quang Nhân viên Trung tâm hỗ trợ đầu 
tư - BQL các KCN tỉnh 
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Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung:  Công ty 
TNHH Risun Việt Nam, Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam, Công 
ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam, Công ty TNHH Haesung Watch 
Tech Vina, Công ty TNHH Wonjin Vina, Công ty TNHH Changsung 
Hà Nội, Công ty TNHH Jeil- Tech Vina, Công ty TNHH Kum Jang 
Vina, Công ty TNHH Shin Young Việt Nam 

26 Nguyễn Văn 
Khanh 

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành 
Giáo dục 

Tổ trưởng 

Trần Đình Cao Chuyên viên phòng Kế hoạch - 
Tài chính, Sở Giao thông vận tải 

 

Giáp Văn Tùng Chuyên viên Văn phòng , Sở 
LĐTB&XH 

0947.527.009 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung:  Công ty 
TNHH New Wing Interconnect Technology (BG), Công ty TNHH 
JinYang MTS Vina, Công ty TNHH Vật liệu điện tử Việt Nam, Công 
ty TNHH An Lan Electronics (Việt Nam), Công ty TNHH Vina Cell 
Technology, Công ty TNHH Lian Tech, Công ty TNHH C & K Global, 
Công ty TNHH YJE Vina, Công ty TNHH Jeongkwan Vina 

27 
Phạm Thanh Hải 

Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động 
tỉnh 

Tổ trưởng 

Tạ Đình Hòa Chuyên viên Văn phòng , Sở Giao 
thông vận tải 

 

Nguyễn Văn 
Quảng 

Chuyên viên Thanh tra Sở 
LĐTB&XH 

0963.862.282 

Kiểm tra đối với các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung:  Công ty 
TNHH Nao Vina, Công ty TNHH Trina Solar (Việt Nam), Công ty 
TNHH U - Tech Vina, Công ty TNHH Daehan Precision Vina, Công 
ty TNHH Sejong Wise Vina, Công ty TNHH Da Young Vina, Công ty 
TNHH Phoenixtech Việt Nam, Công ty TNHH nhựa Hua Rui Bắc 
Giang, Công ty TNHH điện tử QC Solar (Việt Nam) 

28 
Nguyễn Khắc 
Điều 

Phó Trưởng ban Chính sách pháp 
luật và Quan hệ lao động, Liên 
đoàn LĐ tỉnh 

Tổ trưởng 

Vũ Văn Công  Phó Chánh Văn phòng , Sở Giao 
thông vận tải 

 

Nguyễn Thanh 
Huân 

Cán bộ Phòng an ninh kinh tế, 
Công an tỉnh 

 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
Francool (Việt Nam), Công ty TNHH S - connect bg Vina,  Công ty 
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TNHH Daihan Ink Việt Nam, Công ty TNHH H-ONE Vina, Công ty 
TNHH Swacoo Viêt Nam, Công ty TNHH Vina Guan Han Packaging, 
Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina, Công ty TNHH 
Blueway Vina, Công ty TNHH Youngjin Vina 

29 
Ngô Đức Thắng 

Chủ tịch CĐ Các khu công nghiệp 
tỉnh 

Tổ trưởng 

Vũ Xuân Thành Phó trưởng phòng Quản lý Kết 
cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao 
thông vận tải 

 

Nguyễn Văn Sơn 
Cán bộ Phòng an ninh kinh tế, 
Công an tỉnh 

 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
Printing and packaging Huari Việt Nam, Công ty TNHH T.O Vina, 
Công ty TNHH chuỗi cung ứng dịch vụ YCH Việt Nam, Công ty 
TNHH Ethertronics Vina 2, Công ty TNHH JUNGIL-TECH, Công ty 
TNHH JinSung Electronics Vina, Công ty TNHH điện tử Yuan Xin 
Xin Việt Nam, Công ty THHH thiết bị nhà bếp Hanaro, Công ty TNHH 
Sơn Xing Mei (Bắc Giang) 

30 
Hà Minh Vĩ 

Phó Chủ tịch CĐ Các khu công 
nghiệp tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Trương Khắc 
Thúc 

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài 
chính, Sở Giao thông vận tải 

 

Bùi Thị Hợp Chuyên viên phòng Quản lý hành 
nghề y dược tư nhân 

 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
Kỹ thuật khuôn mẫu GDSEN (Việt Nam), Công ty TNHH GENERAL 
SILICONES (VN), Công ty TNHH PNTEC Vina, Công ty TNHH 
Checkpoint, Công ty TNHH Dwell Technology, Công ty TNHH Korea 
Nano System Vina, Công ty TNHH cao su Jhao Yang (VN), Công ty 
TNHH Riyang Soltech Vina, Công ty CP Trung bac Van Trung 

31 Nguyễn Tiến 
Thịnh 

Phó trưởng phòng Cảnh sát , kinh 
tế, Công an tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Phạm Hải Đang Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0888.656.999 

Lương Văn Huấn Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở 
LĐTB&XH 

0983.514.677 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
Liuqiao Feather Việt Nam, Công ty TNHH J- Technology, Công ty 
TNHH Deayang BG, Công ty TNHH  công nghiệp Nienyi Việt Nam, 
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Công ty TNHH Fa Systems, Công ty TNHH Bao bì E-PAC Việt Nam,  
Công ty TNHH Linh kiện nhựa S-Dragon Bắc Giang, Công ty TNHH 
JR Tech Vina, Công ty THHH dien tu SUNDA Viet nam, Công ty 
TNHH Hankook Flex Vina, Công ty TNHH KANEMATTSU 

32 Nguyễn Thị Thu 
Hà 

Cán bộ Phòng an ninh đối ngoại, 
Công an tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Nguyễn Thế Tấn Phó chánh Văn phòng, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

0982.007.083 

Lương Văn Huy Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp- 
BQL các KCN tỉnh 

 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
vật liệu Heating&Insulation RH, Công ty TNHH  điện tử Long Tao 
vina, Công ty TNHH PI Electronics Việt Nam, Công ty TNHH chế tạo 
Skylink Việt Nam, Công ty TNHH Renhe Solar Việt Nam, Công ty 
TNHH Nexuns Việt Nam, Công ty TNHH công nghệ điện tử JSE Việt 
Nam, Công ty TNHH  điện cơ Leili Việt Nam, Công ty TNHH Vitalink 
Việt Nam 

33 
Đỗ Xuân Nghĩa 

Cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế, 
Công an tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Trần Minh Dũng Thanh tra viên - Phòng Thanh 
Tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0913.257.237 

Nguyễn Quang 
Tuấn 

Phó Chánh Thanh tra , Sở Thông 
tin và Truyền thông 

0942.952.111 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
công nghệ Fushun Việt Nam, Công ty TNHH Shin He, Công ty TNHH 
Hongyang Vina tech, Công ty TNHH Laton Rosin Việt Nam,  Công ty 
TNHH Diabell Vina, Công ty TNHH ICSN SMT Vina, Công ty TNHH 
Hana Micron Vina, Công ty TNHH Công nghiệ Tacu Việt Nam, Công 
ty TNHH Sino Leader Việt nam 

34 
Nguyễn Khắc Nam 

Cán bộ Phòng an ninh đối ngoại, 
Công an tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Bùi Văn Quý Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh 
doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0982.496.066 

Nguyễn Văn Đức 
Trưởng phòng Bưu chính- Viễn 
thông, Sở Thông tin và Truyền 
thông 

 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Chi nhánh Công 
ty TNHH Telstar Việt Nam, Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân 
Trung), Công ty TNHH JV vina chi nhánh Bắc Giang, Công ty TNHH 
nhôm Dongtai Việt Nam, Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam, Công ty 
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TNHH Saekwang Eng Vina, Công ty TNHH Taehyun Vina, Công ty 
TNHH nhựa Richell U Kwong Việt Nam, Công ty TNHH U Kwong 
Việt Nam 

35 
Trần Quốc Toản 

Cán bộ Phòng an ninh đối ngoại, 
Công an tỉnh 

Tổ trưởng 

 

Nguyễn Văn 
Hùng 

Chuyên viên Phòng Khoa giáo, 
Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0914.652.418 

Lê Hồng Việt 
Chánh Thanh tra Sở Thông tin và 
Truyền thông  

0946.050.888 

Kiểm tra các doanh nghiệp tại KCN Vân Trung: Công ty TNHH 
Ziin Engineering Việt Nam, Công ty TNHH Chant Việt Nam, Công ty 
TNHH MTV in ấn Long Việt 

Kiểm tra doanh nghiệp tại KCN Hòa Phú: Công ty TNHH Alpha 
Green Tech Vina 

 


